
PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 15 

Câu 1. Sắp xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp(  đi vắng, mới, 

nghiêng, nằm, đầu, giá, gọi, mừng, trống, ve, buồn ,vui)  

a.Từ chỉ sự vật:....................................................................................................... 

b.Từ chỉ hoạt động: ................................................................................................ 

c.Từ chỉ đặc điểm: ................................................................................................. 

Câu 2. Viết 2 từ chỉ tình cảm bạn bè? Đặt 2 câu với 2 từ vừa tìm được 

................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ... 

Câu 3. Câu nào là câu nêu đặc điểm khoanh vào đáp án đúng?  

A. Đôi mắt của bé to tròn và đen láy.  

B. Trên cánh đồng các nông dân đang gặt lúa. 

C. Bạn Linh là lớp trưởng lớp em.  

Câu 4. Đặt một câu nêu đặc điểm của một bạn học sinh? 

............................................................................................................................. ... 

Câu 5 

a. Câu: Em bé rất xinh.  Thuộc kiểu câu gì? Khoanh vào đáp án đúng 

A. Cầu giới thiệu  

B. Câu nêu hoạt động  

C. Câu nêu đặc điểm. 

b.  Gạch dưới từ ngữ chỉ động chỉ hoạt động có trong câu sau: 

Trong lớp, em và các bạn đang học bài và nghe giảng.  

Câu 6 . Điền ch hay tr vào chỗ chấm 

a............ung thu,  .........ung sức,  ........ong ........ong, ..........ong xanh  

b.  .......ồng cây,    ........ống gậy, ..........ăm chỉ, ..........ăm năm 

c. vẽ ...........anh, quả ...........anh, .........ở hàng, ........ở về 

d. con ......ai, .........ai nước, ăn .....ưa, sửa .........ữa 



Câu 7. Viết 2 – 3 câu về một việc làm em đã làm ở nhà. 

Bài làm 

Câu 8. Phụ huynh đọc cho con viết đoạn: Cỏ và lúa/141 từ “ Một hôm......sắn” 

 

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
 

 

 

                                                              

 

 

 

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              


